	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN MỘC CHÂU


	Phụ lục số 01
BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2011 của HĐND huyện Mộc Châu)



                                                                       Đơn vị tính:Đồng

	Số
TT
	NỘI DUNG
	UBND
 TỈNH GIAO

NĂM 2011
	HĐND
HUYỆN GIAO
NĂM 2011
	DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH TĂNG
	DỰ TOÁN
SAU ĐIỀU HỈNH


	A
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
	46.410.000.000
	50.000.000.000
	5.650.000.000
	55.650.000.000

	I
	Tổng các khoản thu cân đối NSNN
	35.760.000.000
	39.350.000.000
	5.650.000.000
	45.000.000.000

	1
	Thu từ XNQD Trung ương
	
	
	
	

	     2
	Thu từ XNQD địa phương
	40.000.000
	40.000.000
	
	40.000.000

	     3
	Thuế CTN-DV ngoài quốc doanh
	23.700.000.000
	24.200.000.000
	650.000.000
	24.850.000.000

	    4
	Thuế sử dụng đất Nông nghiệp 
	180.000.000
	180.000.000
	
	180.000.000

	    5
	Lệ phí trước bạ
	3.380.000.000
	3.800.000.000
	
	3.800.000.000

	    6
	Thuế Nhà đất
	2.000.000.000
	2.150.000.000
	
	2.150.000.000

	    7
	Thu phí và lệ phí
	900.000.000
	1.000.000.000
	
	1.000.000.000

	8
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	3.500.000.000
	5.000.000.000
	5.000.000.000
	10.000.000.000

	9
	Thuế thu nhập
	1.100.000.000
	1.450.000.000
	
	1.450.000.000

	10
	Thu tiền thuê đất
	160.000.000
	160.000.000
	
	160.000.000

	11
	Thu khác ngân sách
	800.000.000
	1.370.000.000
	
	1.370.000.000

	II
	Thu quản lý qua NSNN
	10.650.000.000
	10.650.000.000
	
	10.650.000.000

	1
	Thu viện phí
	10.500.000.000
	10.500.000.000
	
	10.500.000.000

	   2
	Thu học phí
	150.000.000
	150.000.000
	
	150.000.000

	B
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	412.722.000.000
	416.312.000.000
	46.737.113.100
	463.049.113.100

	I
	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương
	402.072.000.000
	405.662.000.000
	46.737.113.100
	452.399.113.100

	1
	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp
	35.760.000.000
	39.350.000.000
	5.650.000.000
	45.000.000.000

	
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%
	
	
	
	-

	
	-Thu ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ %
	
	
	
	-

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	366.312.000.000
	366.312.000.000
	41.087.113.100
	407.399.113.100

	3
	Nguồn tăng thu năm 2009 để CCTL
	
	
	
	-

	II
	Các khoản thu được để lại chi và quản  lý qua NSNN
	10.650.000.000
	10.650.000.000
	-
	10.650.000.000

	1
	Thu viện phí
	10.500.000.000
	10.500.000.000
	
	10.500.000.000

	2
	Thu học phí
	150.000.000
	150.000.000
	
	150.000.000


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN MỘC CHÂU


	Phụ lục số 02

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2011 của HĐND huyện Mộc Châu)



                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: Đồng

	STT
	NỘI DUNG CHI
	UBND TỈNH

GIAO ĐẦU NĂM
	HĐND HUYỆN

GIAO ĐẦU NĂM
	DỰ TOÁN

CHI BỔ SUNG
	DỰ TOÁN

SAU ĐIỀU CHỈNH

	
	TỔNG CHI NGAN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	412.722.000.000
	416.312.000.000
	46.737.113.100
	463.049.113.100

	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH DỊA PHƯƠNG
	402.072.000.000
	405.662.000.000
	46.737.113.100
	452.399.113.100

	I
	Chi đầu tư phát triển
	12.790.000.000
	14.290.000.000
	5.000.000.000
	19.290.000.000

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	3.500.000.000
	5.000.000.000
	5.000.000.000
	10.000.000.000

	
	Tr.đó:+ Lập quỹ phát triển đất
	1.050.000.000
	1.050.000.000
	
	

	
	+ Kinh phí quy hoạch, giao đất, kiểm kê đất
	700.000.000
	700.000.000
	
	

	
	+ KP đầu tư XD CSHT
	
	3.250.000.000
	
	

	2
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	9.290.000.000
	9.290.000.000
	
	9.290.000.000

	II
	Chi thường xuyên
	378.409.000.000
	380.499.000.000
	21..764.589.500
	402.263.589.500

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	15.665.000.000
	15.665.000.000
	11.000.000.000
	26.665.000.000

	2a
	Chi Sự nghiệp giáo dục 
	236.115.000.000
	236.115.000.000
	2.259.218.000
	238.374.218.000

	2b
	Dự phòng sự nghiệp giáo dục
	2.150.000.000
	2.150.000.000
	
	2.150.000.000

	3
	Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch
	20.350.000.000
	20.350.000.000
	294.159.400
	20.644.159.400

	 4
	Chi sự nghiệp văn hóa - thể thao
	1.850.000.000
	2.150.000.000
	35.500.000
	2.185.500.000

	5
	Chi đảm bảo xã hội
	21.536.000.000
	21.536.000.000
	350.000
	21.536.350.000

	6
	Chi quản lý hành chính
	63.869.000.000
	64.614.000.000
	8.163.362.100
	72.777.362.100

	7
	Chi trung tâm chính trị
	1.214.000.000
	1.214.000.000
	12.000.000
	1.226.000.000

	8
	Chi An ninh - Quốc phòng
	5.950.000.000
	5.950.000.000
	
	5.950.000.000

	9
	Chi khác ngân sách
	1.750.000.000
	1.750.000.000
	
	1.750.000.000

	10
	Dự phòng ngân sách huyện, xã, thị trấn
	7.960.000.000
	7.960.000.000
	
	7.960.000.000

	11
	Chi CCTL từ nguồn tăng thu năm 2011 (HĐNDTỉnh)
	
	1.045.000.000
	
	1.045.000.000

	12
	Kinh phí CCTL tháng 5+6
	
	
	
	-

	13
	Chi các nhiệm vụ khác phát sinh
	
	
	
	-

	III
	Chi CTMT ngân sách địa phương
	1.674.000.000
	1.674.000.000
	
	1.674.000.000

	IV
	Chi chương trình mục tiêu TW
	9.199.000.000
	9.199.000.000
	880.000.000
	10.079.000.000

	1
	Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo QĐ số 160/QĐ-TTg
	2.000.000.000
	2.000.000.000
	
	2.000.000.000

	2
	Kinh phí HT hộ nghèo về nhà ở theo QĐ số 167/QĐ-TTg
	2.699.000.000
	2.699.000.000
	
	2.699.000.000

	3
	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg
	4.500.000.000
	4,500.000.000
	
	4.500.000.000

	4
	Chương trình mục tiêu giáo dục
	
	
	880.000.000
	880.000.000

	5
	Kinh phí phòng chống ma túy
	
	
	
	-

	6
	Xây dựng nông thôn mới
	
	
	
	-

	V
	Các nhiệm vụ chi phát sinh chưa phân bổ
	
	
	19.092.523.600
	19.092.523.600

	B
	CHI ĐẦU TƯ CÁC NGUỒN THU QL QUA NSNN
	10.650.000.000
	10.650.000.000
	                    -
	10.650.000.000


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN MỘC CHÂU

	Phụ lục số 03

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2011 (Kèm theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2011 của HĐND huyện Mộc Châu)





Đơn vị tính: 1.000 đồng

	S

TT
	Nội Dung
	Dự toán thu

     bổ sung


	Dự toán chi

bổ sung
	Ghi chú

	A
	KINH PHÍ ĐÃ PHÂN BỔ
	22.644.589,5
	22.644.589,5
	

	I
	Quản lý nhà nước
	8.163.362,1
	8.163.362,1
	

	1
	Cấp huyện
	2.630.921,1
	2.630.921,1
	

	1.1
	KP tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi
	30.000,0
	30.000,0
	Các đơn vị dự toán thực hiện

	1.2
	KP tinh giảm biên chế theo Nghị định số 67/NQ-CP
	47.416,9
	47.416,9
	

	1.3
	KP tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền
	855.000,0
	855.000,0
	

	1.4
	KP trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg
	19.750,0
	19.750,0
	

	1.5
	Kinh phí CCTL tháng 5, 6 năm 2011
	159.714,2
	159.714,2
	

	1.6
	KP bầu cử ĐB Quốc hội và đaiị biểu HĐND
	1.015.000,0
	1.015.000,0
	

	1.7
	KP thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo theo
 Quyết định số 102/QĐ-TTg
	504.040,0
	504.040,0
	

	2
	Cấp xã
	5.532.441,0
	5.532.441,0
	

	2.1
	KP trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg
	3.245.000,0
	3.245.000,0
	

	2.2
	Kinh phí CCTL tháng 5, 6 năm 2011
	972.441,0
	972.441,0
	

	2.3
	KP bầu cử Đ Quốc hội và đại biểu HĐND
	1.315.000,0
	1.315.000,0
	

	II
	Sự nghiệp Nông nghiệp
	11.000.000,0
	11.000.000,0
	

	1
	KP thực hiện chính sách phát triển cây cao su
	1.000.000,0
	1.000.000,0
	

	2
	KP thực hiện chính sách phát triển cây cao su đợt 2
	5.000.000,0
	5.000.000,0
	

	3
	KP thực hiện chính sách phát triển cây cao su đợt 3
	5.000.000,0
	5.000.000,0
	

	III
	Sự nghiệp đảm bảo xã hội
	350,0
	350,0
	

	
	KP quà tặng các cụ tròn 100 tuổi
	350,0
	350,0
	

	IV
	Sự nghiệp giáo dục đào tạo
	2.271.218,0
	2.271.218,0
	

	1
	KP giảm biên chế theo Nghị định số 132/NĐ-CP
	74.306,2
	74.306,2
	

	2
	KP trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg
	306.300,0
	306.300,0
	

	3
	Kinh phí CCTL tháng 5, 6 năm 2011
	1.890.611,8
	1.890.611,8
	

	V
	Sự nghiệp y tế
	294.159,4
	294.159,4
	

	1
	KP trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg
	51.250,0
	51.250,0
	

	2
	Cải cách tiền lương
	242.909,4
	242,909,4
	

	VI
	Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao
	35.500,0
	35.500,0
	

	
	KP trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg
	2.500,0
	2.500,0
	

	
	Kinh phí CCTL tháng 5, 6 năm 2011
	13.000,0
	13.000,0
	

	
	Kinh phí bầu cử
	20.000,0
	20.000,0
	

	VII
	Chương trình mục tiêu
	880.000,0
	880.000,0
	

	
	Chương trình mục tiêu giáo dục
	880.000,0
	880.000,0
	

	B
	Kinh phí chưa phân bổ
	24.092.523,6
	24.092.523,6
	

	1
	Kinh phí các chương trình mục tiêu năm 2011
	2.639.000,0
	2.639.000,0
	Toàn bộ nguồn kinh phí chưa phân bổ sẽ được thực hiện sau khi có thông báo của Thường trực HĐND tỉnh

	2
	Kinh phí CCTL tháng 5, 6 năm2011
	1.857.473,6
	1.857.473,6
	

	3
	KP hoạt động BCĐ "thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ"
	49.500,0
	49.500,0
	

	4
	KP khắc phục hậu quả rét đậm, rét hại
	1.400.000,0
	1.400.000,0
	

	5
	Kinh phí ATGT
	500.000,0
	500.000,0
	

	6
	Kinh phí miễn học phí, HT chi phí học tập
	4.000.000,0
	4.000.000,0
	

	7
	KP hỗ trợ bản ĐBKK theo Nghị quyết 370
	1.819.000,0
	1.819.000,0
	

	8
	KP hỗ trợ học sinh con hộ ngheo Quyết định số 112/QĐ-TTg
	5.177.550,0
	5.177.550,0
	

	9
	 KP tăng thu tiền sử dụng đất 
	5.000.000,0
	5.000.000,0
	

	10
	Thuế CTN - DV ngoài quốc doanh
	650.000,0
	650.000,0
	

	11
	Kinh phí cây cao su
	1.000.000,0
	1.000.000,0
	


